
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
1172 Đường Suối K2, Tổ 7, Ấp 1B, Xã Phước Hoà, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

07/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XÂY DỰNG ĐẠI 
CÁT

3703041661

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy 
đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 
trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xử lý nền móng, thi công cơ giới, thi công móng cọc, 
tường xây

4390

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào 
đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng 
hải và dịch vụ khác; Bán buôn máy ép nhựa, máy thổi nhựa, 
xay nhựa, máy tạo hạt nhựa, trộn hạt nhựa, máy tái chế phế 
phẩm nhựa.

4659

7. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan

4661

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ - XÂY DỰNG ĐẠI CÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI CAT PRODUCTION - TRADE - 
SERVICE - CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0962106010 
Email: dungphuloc09@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(không hoạt động tại trụ sở)
Chi tiết: Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống nước, co 
nước, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su, Bán buôn 
vật liệu xây dựng như: cát, sỏi

4663(Chính)

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND 
ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 
79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về 
phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh)
Chi tiết: Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh, hạt nhựa 
nguyên sinh, tái sinh. Bán buôn hạt nhựa, PVC, PP, PE, ABS, 
HPPE, PET, PC, POM, PBT; Bán buôn phế liệu, phế thải kim 
loại, phi kim loại. Bán buôn bao bì nhựa, đồ hộp. Bán buôn 
nhựa composite, sản phẩm từ nhựa composite.

4669

10. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

11. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

12. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

13. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

14. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

15. Hoạt động thể thao khác
Chi tiết: Hoạt động câu cá giải trí

9319

16. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
(trừ hoạt động của các sàn nhảy; trừ kinh doanh trò chơi điện 
tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò 
chơi điện tử có thưởng trên mạng)

9329

17. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

18. Cho thuê xe có động cơ 7710

19. Bán buôn tổng hợp
(trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND 
ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM  và Quyết định 
79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về 
phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh)

4690

20. Khai thác muối 0893
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21. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

22. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

23. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

24. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

25. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

26. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

27. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

28. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

29. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
(trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol 
trộn sẵn HCFC-141b)
Chi tiết: Ép nhựa, gia công ép nhựa

2013

30. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
(không hoạt động tại trụ sở)

2029

31. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

32. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

33. Sản xuất sản phẩm từ plastic
(trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng 
polyol trộn sẵn HCFC-141b)
Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic, sản phẩm khác từ plastic 
(không hoạt động tại trụ sở) Sản xuất hạt nhựa tái chế (không 
sản xuất tại trụ sở).

2220

34. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết: - Sản xuất gạch, ngói (công nghệ lò tuynel); - Sản 
xuất gạch vật liệu khác không nung (chỉ được sản xuất, gia 
công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây 
dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)

2392

35. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: gia công đồng, khuôn đồng (không hoạt động tại trụ 
sở)

2592

36. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

37. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

38. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

39. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: cho thuê kho bãi, nhà xưởng

5210

40. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

41. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

42. Dịch vụ ăn uống khác 5629
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27.000.000.000 VNĐ

43. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

44. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

45. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

46. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
(trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng 
polyol trộn sẵn HCFC-141b; vật liệu xây dựng; hóa chất tại trụ 
sở)
Chi tiết: Sản xuất móc áo; Sản xuất băng keo; Sản xuất bút bi, 
tem, thú nhồi bông, giấy nhám (không hoạt động tại trụ sở)

3290

47. Sản xuất điện 3511

48. Tái chế phế liệu
Chi tiết: Tái chế phế liệu từ nhựa

3830

49. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

50. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng.

4312

51. Lắp đặt hệ thống điện
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4321

52. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

53. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

4/5Thời gian đăng từ ngày 07/03/2022 đến ngày 06/04/2022



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       026091013927
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Bình Trù, Xã Cao Đại, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc:  Ấp 1B, Xã Phước Hoà, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRUNG DŨNG  Nam

19/09/1991 Kinh Việt Nam

23/08/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 
Chính về Trật Tự Xã Hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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